
CONC TY CO PHAN
puAN DAM va HoA cuAr na nAc

ceNG HoA xA ugI cHU Ncuia vIET NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phric

56: 11/CV-HDQT

Bdc Giang, ngdy 23 thdng 0l ndm 2025

BAo cAo riNn niNn euAx rRI cONG ry
(Giai do4n til 01t0112024 di:n 3111212024)

Kinh grii: - Uy ban Chtmg kho6n Nhh nu6c

- Sd Giao dich Chfng kho6n Ha NQi.

- T€n C6ng ty: C6ng ty C6 phAn Phdn dpm vd Hoa ch6t Hi B6c

- Dia chi try sd chinh: Ducrng TrAn Nguydn Hdn, Phucrng Thg Xucrng,

Thenh ph6 nEc Giang, tinh Bic Giang.

- Dien tho4i: 0204.3854.538; Fax: 0204.3855.018; Email:

damhabac .vt@gmail.com; Website: www.damhabac.com.vn

- V6n didu 16: 2.722.000.000.000

- Me Chrmg kho6n: DHB

- MO hinh quin tri c6ng ty: D4i hQi d6ng .6 d6ng, HQi d6ng qu6n tri,
Ban Ki6m so6t vir T6ng gi6m d6c.

- V6 viQc thuc hi6n chric ndng ki6m to6n nQi b6: Chua thuc hi6n

I. Ho4t tlQng cria E4i hQi tl6ng 
"6 

adng

C6ng ty C6 phAn Phdn d4m vd Ho6 ch6t Hd Bdc de tO chric hqp Dpi hQi

d6ng cO d6t g thudng ni6n vdo ngey 241412024 v6i c6c n6i dung cu th6 sau:

STT
Sii Ngtri

quy6tzquy6t
tlinh

ngery NQi dung

I 02lr{Q-DHDCD 241412024

- Th6ng qua 86o c6o cua H6i d6ng qudn tri vC k6t
qud thgc hi€n nhiQm vU ndm 2023; phucrng huong,
nhiQm vu ndm 2024;

- Th6ng qua 86o c6o cia Tdng gi6m dOc vC fet
qui sin xu6t kinh doanh ndm 2023, nhi6m vu

trgng tdm ndm2024;

- Thdng qua 86o c6o tdri chinh nitm 2023 dd duoc
kir5m toSn;

- Th6ng qua 86o c6o ktit quA hoat d6ng cua Ban

Ki6m so6t n6m 2023,nhiQm vu ndm 2024;
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STT
SO Ngt i

quy6tlqry6t
ilinh

ngiy NQi dung

- Th6ng qua h;a chon don vi ki6m to6n b6o c6o thi

chinh ndm2024;

- Th6ng qua Kti hoach SXKD ndm2024',

- Thdng qua vi6c chi trA thu lao cira HQi d6ng quin

tri GDQT) vh Ban Ki6m so6t (BKS) ndm2O24;

- Th6ng qua viQc mi6n nhiQm thenh vi0n HQi d6ng

qudn tri nhiQm ki 2021-2026 kC tir ngey

241412024 aOi vOi 6ng Nguy6n Phtng Hrmg vi
6ng Nguy6n Duc Ninh.

- Thdng qua ktit qud bAu cu thirnh viOn HQi d6ng

qu6n tri nhiQm ky 2O2l-2026:6ng Nguy6n Dinh

HOng vd bd Nguy6n Tuy6n Anh dd tning cu ld
thdnh vi6n HDQT nhiQm k! 202l-2026 k6 tir ngny

241412024.
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II. HOi ddng quin tri
1. Th6ng tin v6 thhnh vi6n HQi tl6ng quin tri

ST

T Thinh vi6n HDQT

Chrfrc vgl(thdnh viAn

HDQT itQc tQp,

TVHDQT khilng ttiiu
hdnh)

Ngny nit oiult<h6ng
cdn lir thinh vi6n

HDQT/HDQT tIQc lflp

Ngny b6

nhiQm

Ngnv

mten

nhiQm

I Ong Nguy6n Van ThiQu

Chu tich HDQT

(TV. HDQT kh6ng didu

hanh)

271412021

2 6ng Nguy6n Eric Ninh TV. HDQT 24t4t2024

3 Ong Ph4m VIn Trung TV. HDQT 2714t2021

4 6ng Nguy6n Vdn Dfing TV. HDQT 271412021

5
Ong Nguy6n Phtng
Hung

TV. HDQT kh6ng di€u

hanh
24t4t2024

6 Ong Nguy6n Dinh H6ng TV. HDQT 24t4t2024
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ST

T Thirnh vi6n HDQT

Chric vrtrl(thdnh viAn

HDQT i$c tQp,

TVHDQT khilng ttiiu
hdnh)

Ngiy nit AAu/Xh6ng

cdn Ii thirnh vi6n
HEQT/HDQT tIQc l{p

Ngny bO

nhiQm

Ngnv

mren

nhi6m

1 Bd Nguy6n Tuy6n Anh
TV. HDQT (TV dQc lQp

HDQT)
2414t2024

2. Cic cuQc hgp HDQT

Trong ndm 2024, Hgi <l6ng qu6n rri c6ng ty c6 phAn ph6n dam vd Ho6
ch6t Ha Bec da t6 chric 12 phidn hop dinh ky, .u th6 nhu sau:

STT
Thinh vi6n HDQT

sii nuoi
hqp

HDQT
tham dg

Ty le tham
du hgp

Ly do kh6ng tham
du'hqp

I Ong Nguy6n V[n ThiQu 12fi2 l00o/n

2 Ong Nguy6n Eric Ninh 5ls 100%

Tu ngdy 0110112024

d6n24t412024,

HDQT hop 05 cu6c

a
J Ong Pham VIn Trung tUt2 92%

C6 vi6c dQt xu6t, d5

xin ph6p v6ng m4t

4 6ng Nguy6n Vln Dfrng t2lt2 100%

5 6ng Nguy6n Phung Hung 315 60%
C6 vi6c ilQt xu6t, dd

xin phep vlng mdt

6 Ong Nguy6n Dinh H6ng 717 100%
Tu ngdy 241412024

d6n 3111212024,

HDQT hop 07 cudc

7 Bd Nguy6n Tuy€n Anh 6t7 86%
Tu ngdy 241412024

d6n 301612024,

HDQT hep 07 cuQc

3. Hopt tl0ng gi6m sit cria HDer aiii vcri Ban didu hirnh
Trong ndm 2024, c6ng t6c cli6u hdnh cria Ban T6ng gi6m d6c cl6 thuc

hi6n dring theo nghi quytit cua Dai hQi d6ng c6 d6ng va cua HQi d6ng quan tri
de dc ra, tudn tht quy dinh cria ph6p lu6t, Eidu 19 vdlac quy ch6, quy dfnh cria
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C6ng ty; trong thgc hiQn nhiQm vp lu6n th6 hi6n tinh thAn ff6ch nhi6m cao, tinh
ndng d0ng s6ng tao, dodn k6t ph6n dAu vuort qua kho khin AC Oat dugc ktit qu6
cao nhdt, cp th6:

- Ban T6ng gi6m tl6c de dua ra c6c ccv ch6, chfnh s6ch kinh doanh, thf
trudng hqp ly.

- san phAm cta c6ng ty ludn 6n dfnh vd c6 ch6t lugng cao, duoc ngudi
st dgng trong vd ngodi nudc tin dtng.

- viQc tridn.khai c6c nghi qry6t, quy6t dinh cua HQi d6ng qu6n tri dugc
Ban T6ng gi6m d6c thuc hiQn nghi6m ttc.

- Tinh hinh tdi chinh, c6c kho6n chi phi dugc Ban T6ng gi6m d6c ki6m
so6t t6t, kh6ng d6 x6y ra thi6t hai cho C6ng ty.

- Thuc hiQn t6t chinh s6ch tidn luong, thucrng vir quan tam d6n doi s6ng
uc rt icu m{t cho nguoi lao d6ng; m6i trudng ldm vi6c cua nguoi lao dQng ti6p
tpc ducrc cii thi6n.

4. Ho4t tl0ng cfra cic ti6u ban thuQc HQi rl6ng quin: Kh6ng c6

5. C6c Nghi quy6tlguy6t Ainn cria HQi tl6ng qu6n tri:

STT
Quytit ainn

Ngh! quy6t/
Ngiry NQi dung

rv le

th6ng
qua

I. Nghi quy6t

I 02n{Q-HEQT 17101t2024

1. Th6ng nh6t b6 nhiQm 6ng ph4m eu6c
Hung - Ph6 gi6m d6c d6c xucrng Eo luong
Tu dQng ho6 giir chric vu Gi6m d6c d6c
xuOng Do lucrng Tu d6ng h6a.

2. Thdng qua Kti hoach SXKD ndm2024

3. Phe duyQt kd hoach sua chira l6n n6m
2024.

4. PhC duyQt kC hoach DTXD ndm2024.

5. PhC duyQt k6 ho4ch dodn di c6ng t6c nudc
ngodi vd doirn nudc ngodi vdo ldm vi6c t4i
C6ng ty ndm 2024.

6. PhC duyQt kC hoach lao d6ng, tidn lucrng
ndm2024.

7. Phe duyQt BQ dinh mric k! thuat chinh
thric ndm 2024, tpm thoi nim2025.

8. Th6ng qua k6 hoach SX- KD quy I nam
2024 voi mQt s6 chi ti6u chinh.

100%
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STT
;ii Ngtri qrytitl
quy6t apn

Ngiv NQi dung
Tv le
thOng

qua

2 l4ArQ-HDQT 01t3t2024

Th6ng nh6t ngdy dang kli cu6i cung l4p danh
:. -^s6ch c6 d6ng co quy6n tham du Dai hQi ddng

cO d6ng thuong niOn ndm 2024 ld ngity

221312024.

100v,

J 24ArQ-HDQT 281312024

1. Th6ng qua thoi gian, dia <li6m t6 chric

DHDCD ndm2024.

2. Th6ng nh6t dg th6o chucvng trinh, Quy ch6

t6 chric DHDCD ndm2O24.

3. Th6ng qua th6ng b6o bAu b6 sung thenh

viOn HDQT; DU thdo Quy chti bAu; huong

d6n rmg cu, d6 cir bAu b6 sung TV.HDQT.

4. Th6ng nh6t thdnh 14p Ban ki6m tra tu c6ch
i -^co oong.

5. Th6ng qua c6c vf,n ki6n trinh EHDCE
ndm2024

100%

4 2sa{Q-HDQT 2913t2024

l. PhC duyQt K6 ho4ch rd so6t, b6 sung quy

ho4ch c6n bQ l6nh dao, qudn lf C6ng ty giai

do4n202l-2026 (rdso6t, b6 sung ndm 2024).

2. Phe duyQt KC ho4ch rd so6t, b6 sung quy

hoach c6n bQ linh dao, quin l! C6ng ty giai

do4n2026-2031.
- ,,l3. Ve cu vd uy quy6n ldm Nguoi dai dien

phAn v6n cria C6ng ty tpi C6ng ty cd phAn

Khi hoa long Hd Bic

- Th6ng nh6t 6ng Ph4m Vdn Trung vi 6ng L6

Anh Tu6n thdi ldm ngucri d4i di6n phAn v6n
g6p cua C6ng ty tai C6ng ty c6 phAn Khi h6a

long Hd Bic.

- Th6ng nh6t ctr vd riy quyen bd Nguy6n Thi
MQng Dung - Trucrng phong KH-DT lA

nguoi rlai di6n phAn v6n g6p cua C6ng ty t4i
C6ng ty c6 phAn Khi h6a long Hd Bic (bd

Nguy6n Thi M6ng Dung dai diQn 20Y, v6n
di6u lQ cira C6ng ty c6 phAn Khi hoa long Hd
Bic);

- Th6ng nh6t cri vd uy quy6n 6ng D4ng Xu6n
Thriy - Thu k;i C6ng ty, Ph6 Ch6nh Van
phong ldm nguoi dai dien phAn v6n gop c[ra
C6ng ty t4i C6ng ty c6 phin Khi h6a long Hd

100%
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STT
;6 Ngtri qrry6t/
quy6t ainn

Ngi,y NQi dung
ri t.
thdng
qua

gil(Ong Dpng Xudn Thuy d4i diQn l6% v6n

di€u le ctra C6ng ty c6 phAn Khi hoa long Hdr

Bac);

4. VC nhdn su tham gia HQi d6ng quin tri
C6ng ty c6 phAn Khi h6a long Hd Bic

- D6 nghi Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n

nFm2O24 cua C6ng ty c6 phdn Khi hoa long

Hn Bic xem x6t mi6n nhiQm chric danh thanh

vi6n HQi d6ng quin tri d6i vdi 6ng Pham Vdn

Trung vd 6ng Le Anh Tu6n;

- Gi6i thieu bd Nguy6n Thi MQng Dung -

Truong phong KH-DT vir 6ng D4ng Xudn

Thriy - Thu kyi C6ng ty, Ph6 Ch6nh V[n
phong C6ng ty c6 phAn Phdn d4m vi h6a ch6t

Hd BAc eC O4i hQi d6ng c6 ddng C6ng ty cd

phAn Khi h6a long Hd Bic bAu vdo HQi il6ng

quin tri C6ng ty c6 phAn Khi h6a long Hi
Bic;

- ci6i thiqu bd Nguy6n Thi MQng Dung -

Trucrng phong KH-DT dC Hgi rl6ng qudn trf

C6ng ty c6 phAn Khi h6a long Hd Bic bAu

giir chric vs Cht tich HQi d6ng quin tri C6ng

ty.

5. Vd nQi dung xin 1f ki6n c0a ngudi dai dien

phAn v6n cua C6ng ty tai C6ng ty C6 phin
Khi h6a long Hd Bic

6. PhC duyQt kC ho4ch kii5m to6n nQi bQ ndm

2024

7. Th6ng nh6t chuy€n budc dAu tu dg 6n dAu

tu xe 6 t6 29 ch5 ng6i va dAu tu xe 6 t6 diQn
, i )..

I I cno ngol.

5 41^{Q-HDQT t51412024

l. Th6ng ntr6t chri truong UO nfriem Gi6m

d6c xucrng T4o khi vd Gi6m d6c xucrng Nhigt.).tu ngu6n nhAn sg t4i C6ng ty, trong danh

s6ch quy hoach cua C6ng ty 2. V0 Kti ho4ch

t6 chric DHDCD thucrng ni6n ndm 2024.

2. Th6ng qua k6 hoach SX- KD quyi II ndm

2024 voi mQt s6 chi ti€u chinh.

100%
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STT
;ii Ngtri quy6tl
guy6t ointr

Ngiv NQi dung
ri te

thdng
qua

3. Uy quy€n cho T6ng gi6m d6c C6ng ty
quytlt dinh thenh ldp Ban T6 chric Dai hQi

d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm2024.

6 44ArQ-HDQr 22t412024

l. Th6ng nh6t nhdn sq bAu b6 sung Thanh

vi6n HDQT COng ty nhiQm ky 2021-2026lit
Thdnh vi€n ddc lap HDQT.

2. Th6ng ntr6t giOi thi6u nhdn su dC bAu b6

sung Thdnh vi6n HDQT C6ng ty nhiQm kj,
202l-2026 AOi vOi bd Nguy6n Tuy6n Anh.

100%

7 47lNQ-HDQr 241412024

Th6ng nh6t th6ng qua To trinh DHDCD
thucrng ni6n ndm 2024 vd nhdn su dC nghi

bAu b6 sung Thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri
C6ng ty nhiQm ky 2021-2026.

2. Th6ng nh6t th6ng qua To trinh DHDCD
thucrng ni6n ndm 2024 kdm theo Du thio
Quy ch6 bAu cri b6 sung Thdnh vi6n H6i
d6ng qu6n tri C6ng ty.

100%

8 s6n\iQ-HDQT 191612024

1. Th6ng nh6t b0 nhiQm c6 thoi h4n 6ng

Dodn Quang Htng, Ph6 gi6m d6c, phu tr6ch

xucrng T4o khi giir chric vg Gi6m d6c xuong
T4o khi.

2. Th6ng ntrAt U6 nhiqm co thoi h4n 6ng Thdn

Vdn Nghi, Ph6 gi6m d6c, phq tr6ch xu<rng

Nhiet git chric vu Gi6m ddc xucrng Nhiet.

3. Th6ng nh6t ki6n todn Hdi d6ng gi6 ki6m
H6i d6ng thAm dinh vd T6 thAm dinh trong
linh vuc du 6n dAu tu.

4. DOng y lUa chon C6ng ty TNHH Ki0m
to6n vd Dlch vu tin hoc Moore AISC thUc

hi6n so6t x6t 86o c6o tdi chinh 6 th6ng vd

kit-Am to6n 86o c6o tdi chinh ndm 2024 cta
C6ng ty

5. BO sung Du 6n "EAu tu xe 6 tet 7 ch6 2

cAu" viro danh muc chuAn bi dAu tu trong k6

hoach DAu tu xAy dpg nlm2024 cria COng

ty.

6. Di6u chinh phg cd'p chuc danh ki6m nhiQm

cira Thu kf C6ng ty ki6m Ngucri phu tr6ch
qudn tri C6ng ty.

100%
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STT
sii Ngtri quy6t/

Quy6t ainn
Ngnv NQi dung

ri te

th6ng
qua

9 62ArQ-HDQT 26t612024

l. Th6ng nhAt d0 6ng Nguy6n Dinh Hdng,

Ph6 Tdng gi6m d6c C6ng ty th6i ki6m nhiQm

chuc vp Trucrng phong K! thuat sAn xu6t.

2. Th6ng nh6t di6u dQng vd b6 nhiEm c6 thoi
h4n 6ng Mai Thti H4nh, Gi6m d5c xuong

Amoniac d6n nh4n c6ng t6c t4i phong K!
thu4t sin xuat, git chrlc vu Trucrng phong K!
thu6t sin xu6t.

3. Th6ng nh6t di6u dQng 6ng Duong Nhu

Scrn, Uy vi6n BTVDU Cdng ty, Truong

phong Td chuc NhAn sg dtin nhdn c6ng t6c

tai Vdn phdng Ding - Dodn th€.

4. Th6ng nh5't di€u dQng vd b6 nhiQm co thcvi

han 6ng Nguy6n Dinh Ki6n, Ch6nh Vdn

phong Cdng ty iltin nh4n c6ng titc t4i phong

T6 chuc Nhdn su, git chuc vu Trucrng phong

T6 chric Nhdn su (thay 6ng Ducrng Nhu Scrn

chuy6n c6ng t6c).

- -. 
t , t -,15. Thdng nhdt di0u dQng vd bO nhiQm c6 thoi

h4n 6ng Nguy6n V[n Giang, Truong phong

86o v6- Qudn su d6n nh4n c6ng t6c t4i Van

phong C6ng ty, giir chuc vU Ch6nh Van

phong C6ng ty (thay 6ng Nguy6n Dinh Ki0n
';cnuyen cong tac).

6. Giao nhiQm vu cho 6ng ThAn Trong

Duong, Pho Gi6m d6c xuong Amoniac Phu

tr6ch xucvng Amoniac (thay 6ng Mai Thi5

H4nh chuytln c6ng t6c).

7. Th6ng nh6t di€u dQng vi b6 nhiQm c6 thoi

han 6ng Nguy6n Vdn Hiru, Pho Trucrng

phong K! thu4t sdn xu6t d6n nhQn c6ng t6c

tpi phong 86o vO - Qudn sg git chric vu Ph6

Truong phong Bio vQ- Qudn sq vir giao

nhiqm vu Phg tr6ch phong Bdo vQ - Qudn su.

r00%

l0 6sn{Q-HDQr 11t7 t2024

1. Th6ng qua k6 hoach SX- KD quy III n[m
2024.

2. Bb sung C6ng ty Cd phAn Tpp doan

Thahusa viro danh s6ch don vi tham gia cung

c6p than citm 4a.1 cho lo khi hoa than Shell.

100%
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STT
ii Ngtri qryiitl
Quy6t alnn

Ngnv Ndi dung
Tv lg
thdng
qua

ll 73A\rQ-HDQT 201812024

l. Th6ng nhAt Ae 6ng Nguy6n Dric Ninh th6i
giir chuc vu T6ng giam ddc C6ng ty c6 phAn

Phdn dam vd Ho6 cn6t Ua Bic de nghi huu
theo ch6 dO kC tt ngdy OlltU2O24.

2. Th5ng nh6t ban hdnh chfc ndng, nhiQm w,
quy6n han cira Vdn phong C6ng ty vir phong
T6 chirc nhdn su

r00%

t2 80n{Q-HDQT 301912024

1. Th6ng qua chu trucrng v6 viQc bd nhi€m
T6ng girim d6c C6ng ty.

2.PhC duyQt rd so6t, b6 sung quy hoach c6n

b0 lanh dao, qudLn ly C6ng ty giai do4n202l-
2026 vd giai doan 2026-2031.

3. PhC duyQt chuy6n budc dAu tu tir giai doan
"chuAn bi dAu tu" sang giai doan "thuc hi6n
dAu tu" aOi vOi Du 6n "DAu tu xe 6 t6 7 chd

l, ^ ;. ..ngol,I cau".

100%

l3 88n{Q-HDQT 2Ut0t2024
Th6ng qua k€ hoach SX- KD quy IV n[m
2024 100%

t4 9la'rQ-HDQT 3U10t2024

Th6ng nh6t 86 nhi€m c6 thcyi h4n 6ng
Nguy6n Vdn Dfrng, Thdnh vi€n H6i d6ng
quin tri, Ph6 T6ng gi6m d6c C6ng ty C6
phAn PhAn dam vd H6a ch6t Hd BAc gifr chric
vp Tdng gi6m d6c C6ng ty C6 phAn phdn

dam vd H6a ch6t Hd Bac

t00%

l5 l0lI\rQ-HDQT 10t12t2024
Th6ng nh6t muc d6nh gi6 x6p loai T6p th6
HDQT ndm2024: Hodn thdnh t6t nhi6m vu.

Quy6t alnn

I 03/QD-HDQT 18t01t2024
Quytit dlnh Ban hdnh K6 hoach DAu tu x6y
drmg ndm 2024 cta C6ng ty C6 phAn phdn

dam vir H6a ch6t Hd Bic
100%

2 04/QD-HDQT 18t01t2024 Quy6t dfnh Ban hdnh K6 hoach lao d6ng, tidn
luong nFrm2024 100%
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STT
tii Nghi quy6tt
quy6t ainn

Ngiv NQi dung
Tv Ie
th6ng
qua

J 05/QD-HDQr 18t0112024
Quy6t dinh Ban hanh K6 hoach sira chira l<yn

ndm2024 cira C6ng ty c6 phAn Phdn dam vd

H6a ch6t Hd B6c

100%

4 06/QD-HDQr 1810U2024
Quy6t dlnh PhC duyQt kti ho4ch dodn di c6ng

t6c nu6c ngoii vd dod.n nudc ngodi viro lirm
viQc t4i C6ng ty ndm2024

100%

5 0elQD-HDQr 26t01t2024 Quy6t dinh B0 dinh mric k! thu4t chinh thric

ndm2024, tam thoi ndm2025

6 22lQD-HDQT 081312024

Quy6t dinh PhC duyQt quytit to5n Qu! ti6n
lucrng thgc hiQn ctra ngudi lao d6ng vd Qu!
tidn luong, thir lao thuc hi6n cria Ngudi qudn

lf COng ty ndm2023

100%

7 31/QD-HDQT 291312024
Quytit dinh thdnh l4p Ban ki6m tra tu c6ch c6

d6ng nim 2024.
100%

8 32lQD-HDQT 2913t2024 Quy6t dinh Ph€ duyQt kti ho4ch ki6m to6n nQi

bQ n[m 2024.
100%

9 35iQD-HDQT 2913t2024

Quytit dinh Ph6 duyQt chuy6n budc dAu tu tir
giai doan "chuAn bi <lAu tu" sang giai do4n

"thqc hi6n dAu tu" d6i v6i dg 6n xe 6 td 29
r i :. , i l.

cno ngol va xe o to dlen I I cho ngol.

100%

l0 37lQD-HDQr 291312024

Quy€t <linh Th6i ldm Ngudi ilai di6n phAn
a,:.'v6n cua Cdng ty c6 phin Phdn d4m vd H6a

ch6t Ua B6c tai COng ty cO phAn Khi h6a long

Hd Bic aOi vOi 6ng Ph4m Vdn Trung vd 6ng

LO Anh Tu6n

100%

ll 38/QD-HDQ'f 29t3t2024

Quytit dinh Cu vd riy quydn c6c 6ng/bd c6 t€n

sau ldr Nguoi dai diQn phAn v6n cira C6ng ty
cO phAn PhAn dam vir H6a ch6t Hd Bic tai
C6ng ty c6 phAn Khi h6a long Hd gic d6i vOi

bd Nguy6n Thi MQng Dung vd 6ng Eang
Xudn ThrJry.

100%

12 49lQD-HDQT 23/5t2024 Quy6t dinh Phdn c6ng nhi6m vu cric thdnh
vi6n H6i ddng quin trl.

100%

l3 s8/QD-HDQT 19t6t2024 Quytit dlnh KiQn todn nhdn sg T6 th6m dinh
trong linh vuc du 6n dAu tu.

100%

I
(l
A4'o

\

1 0

100%



STT
sii Ngt i quy6tl

Quy6t ointr
Ngiv NQi dung

ri te

thdng
qua

t4 selQD-HDQr 191612024
Quy,5t dinh KiQn toirn nh6n sU HQi <l6ng gi6

ki€m HOi d6ng thAm dfnh.
r00%

15 60/QE-HDQr 19t6t2024
Quy6t dinh Quy6t dinh chi trd phy c6p chric

danh ki6m nhigm cira Thu ky COng ty ki6m

Nguoi phu tr6ch quin tri Cdng ty.

100%

t6 6llQD-HDQT 191612024

Quytit dinh PhC duyQt b6 sung du 6n vdo

danh muc chuAn bi dAu tu trong k;5 ho4ch

DTXD ndm 2024: b6 sung xe 6 t6 2 cfu 7

cno ngol.

100%

l7 7OiQD-HDQr 091812024

Quy6t dfnh V/v cir 6ng Nguy6n Dric Ninh vd

6ng Nguy6n Vdn Dfrng di c6ng t6c nuoc

ngoiri

100%

l8 74lQD-HDQT 201812024
Quy6t dinh V/v Ban hdnh chric ndng, nhiQm

vu cta phong T6 chric nh6n sg
100%

t9 7slQD-HEQT 20t812024
Quy6t <Iinh V/v Ban hdnh chfc nf,ng, nhiQm

vu cta Vin phong C6ng ty
100%

20 76lQD-HDQT 201812024

Quytit dinh V/v nghi huu di5 huong luong

theo ch.5 dQ cria 6ng Nguy6n Dric Ninh -
-i -AlOng gr6m doc Cong ty

100%

2t 82lQD-HEQr 301912024

Quytit dinh V/v Ph6 duyQt chuy6n bu6c dAu

tu tir giai do4n "chuAn bi dAu tu" sang giai

do4n "thuc hiQn dAu tu" d6i voi Dg 6n "DAu
,x I '

tu xe 6 t6 7 ch6 ng6i, 2 cdu".

r00%

22 8s/QD-HDQT 301912024
Quytit dinh V/v ph6 duyQt danh s6ch quy
hoach c6n bQ l6nh d4o, qudn lf C6ng ty giai
do4n2O21-2026 (rd so6t, b6 sung ndm2O24).

100%

Z) 86/QD-HDQT 30t9t2024
Quy6t dinh V/v ph€ duyQt danh s6ch quy
hoach c6n b0 l6nh dao, qudn ly C6ng ty giai
d,oan2026-2031 (rd so6t, b6 sung ndm 2024).

100%

24 e2lQD-HDQT 3Ur0t2024

Quy6t dlnh V/v 86 nhiqm c6 thoi han 6ng

Nguy6n Van Dtng, Thdrnh vi6n HQi ddng
quin tri, Ph6 T6ng gi6m d6c C6ng ty C6
phin PhAn dam vdr H6a chAt Hd Bic git chric

-i -avu 'l-ong gi6m d6c C6ng ty C6 phdn PhAn

dam vd H6a ch6t Hd Bac

100%

,9,

PH

I

\
*

ll



STT
;ti Ngt i quy6t/

Quy6t ainn
Ngnv NQi dung

Tv lc
th6ng
qua

25 esIQD-HDQr 1511112024
Quytit dinh V/v Ki0n todn nhdn sg T0 d6u

thAu trong linh vuc sira chta thitit b!, gia c6ng
chi tiOt

100%

26 96lQD-HDQT r5lrU2024
Quyiit dinh V/v Ki0n todn T6 chuyCn gia d6u

thAu trong linh vuc du 5n dAu tu, sua chta
c6ng trinh ki6n tnic

100%

27 e7lQD-HDQ'r 1511112024
Quytit dinh V/v Ki€n todn nhdn su T6 thAm

dinh trong linh vuc dg 6n dAu tu
100%

III. Ban ki6m soSt

1. Th6ng tin vd thirnh vi6n Ban Ki6m so6t

2. CuQc hgp cria Ban ki6m soit:

4
aO

-
c(
Ar
to
H,
'r<t

=--

ST

T Thhnh vi6n BKS Chric vg

Ngiy bit OAulttr6ng cdn

li thhnh vi6n BKS
Trinh tIQ

chuy6n mdn

Ngny b6

nhiQm

Ngiy mi6n
nhiQm

I Ong Hd Xu6n H6n
Trudng
Ban KS

27 t4t2021
C[r nh6n

kinh tC

2 Ong L€ Anh TuAn

Thdnh

vi€n Ban

KS

21t4t2021 K! su

3
Bd E[ng Thi Minh
Ly

Thanh

vien Ban

KS

2714t2021 C[r nh6n luAt

STT Thinh vi6n BKS
sii uuiii

hqp

tham dg

rv lc
tham
drr
hgp

Tv I0
bi6u

quy6t

Ly do

khdng tham
du'hqp

I 6ng Hd Xudn H6n 2 t00% 100%

2 Ong LC Anh Tu6n 100% 100%

aJ Bd D[ng Th! Minh Ly 2 t00% r00%
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3. Ho4t tlQng gi5m s6t cira Ban ki6m so5t d6i v6i H6i ddng quAn rri, Ban
T6ng gi6m d6c vd cO d6ng

Ngodi c6c hoat dQng thulng xuy6n theo quy dinh ctra Ludt doanh nghiOp
vd Di6u 16 C6ng ty, Ban ki6m so6t dE thuc hi6n nhirng vi6c sau:

- Girim s6t hoat dQng cria HEQT vd Ban T6ng giSm d6c trong vi6c thuc
hi6n Ngh! quytit ctra Dai hQi d6ng c6 d6ng;

- PhOi hqp vdi c6c dcrn vi trong C6ng ty kii5m tra tinh hinh hoat d6ng s6n

^rat, 
kinh doanh, quin ly chi phi SXKD, c6ng tric di6u hdnh cria C6ng ry;

--. A- Kiem so6t hoat clOng sxKD ndm 2024 cua c6ng ty vd hoat d6ng cua
COng ty li6n ktit;

- Thudng xuycn giir m6i li6n h6 v6i HDer, Ban T6ng gi6m d6c, c6p
nh6t th6ng tin dti dA xu6t, ki{in nghi c6c giiti ph6p phuc vu cho c6ng t6c qu6n
tri qurin ly di6u hdnh s6n xu6t cira C6ng ty;

4. SUphai hqp ho4t d6ng giira Ban kitim sorit v6i hoat d6ng cira H6i d6ng
qu6n tri, Ban T6ng giSm d6c di6u hdnh vd c6c c6n b6 qu6n ly kh6c.

- Vi6c phOi hqp cfrng nhu trao dOi thOng tin gifra Ban ki6m soSt voi
HDQT vh Ban T6ng gi6m d6c duoc duy tri thuong xuyen theo nhieu hinh thuc
hop, trao doi trqc ti6p, trao cl6i bang van b6n;

- Trong c6c cu6c hop cua H6i d6ng qudn tri, cu6c hop giao ban cila Ban
Di6u hdnh ddu co su tham du cua Ban ki6m soat nhim n6ng cao chdt luong
cflng nhu tinh dOc lQp trong hoat d6ng ki6rn so6t. Tron g ctrc cu6c hop ndy Ban
ki6m so6t dd dua ra nhirng y kien d6ng g6p trong phpm vi chfc nbng, qryd,
han cria Ban ki6m so6t;

5. Hoat dQng khric cua Ban ki6m sorit: khong

IV. Ban tlidu hinh

:
oli
,N(
)Pt
ID
A(\r

STT Thdnh vi6n Ban tlidu
hirnh

Ngiv
th6ng nim

sinh

Trinh tIQ

chuy6n mdn

Ngny bii
nhi6m/mi6n

nhiQm thirnh viOn

Ban didu hinh

I Ong Nguy€n Eric Ninh 02tr0fi963
Th4c s!
QTKD

191912022lngiry

3111012024 nghi
huu theo ctr6 AO

2 Ong Pham Vdn Trung 12t12il961 Th4c s! QTKD t4t12t2020

3 6ng Nguy6n Vdn Dfrng 12t02n968 Thac s! QTKD t4n2t2020
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STT Thirnh viOn Ban tlidu
hinh

Ngnv
thring nim

sinh

Trinh tIQ

chuy6n m6n

Ngny b6

nhiQm/mi6n

nhiQm thhnh vi6n
Ban tlidu hhnh

4 Ong Nguy6n Dinh Hong 22t02fi978 Thac s! QTKD t6t02t2023

Hg vir t6n
Ngny thring
nim sinh

Trinh tIQ chuy6n m6n
nghiGp vu

Ngny b6

nhi6m/mi6n
nhiQm

L6 Anh TuAn 02l1Ur98t Thac s! QTKD 2419t2020

V. K6 to6n tru0ng

VI. Ddro t4o vd quin tri c6ng ty

C6ng ty chua t6 chric, tham gia cdc khori diro tpo vd qu6n tri trong n[m
2024.

vII. Danh s6ch vii ngutri c6 li6n quan cfra c6ng ty tlai chring

l. Danh s6ch vd ngudi c6 li6n quan cira c6ng ty:

(C6 phu luc chi fiAt kdm rheo)

2. Giao dich giira c6ng ty voi nguoi co lien quan cua c6ng ty; hodc giira
,1 -^cong ty voi co dong l6n, nguoi n6i bQ, ngucri c6 li6n quan cua ngudi noi bo:

-loJ.

)T'
lAt
AM
:Hi
]Al
-.<,
I.B4

STT
T6n t6
chuclcit

nhAn

M6i
quan hC

li€n quan
vdi c6ng

ty

SO Ci6v
NSH*. nsdv
cap, nol cap

N,SH

Dia chi
try so
chinh/
Dia chi
li6n hC

Thoi di6m
giao dich

vdi c6ng ty

S6
Nghi. quytitl

Quydt dinh
cira

DHDCD/
HDQT...

th6ng qua
(n6u c6, n6u
16 ngiry ban

hanh)

NQi dung, s6 lucrng.
t6ng gi6 tii eiao aiJi

Ghi
chri

I

C"ong 
JV

c6 phdn
Xu6t
nh0p
khAu

HE
Anh

LE
ngudi c6
li6n quan

cta
nguoi
nOi b0

C6ng ty

010132891 I

tO : tni
trdn D6ng

Anh,
huyQn
D6ng
Anh,

thdnh phd
He Noi

Tir ngdy
04t6t2024

-Aden
3U12t2024

514{Q-
HDQT ngdy

t0/6t2024

Th6ng qua hqp
giao dich giira C6ng
ty c6 ph6n Phdn dam
vd H6a ch6t Ha eAc
v6i C6ng ty cd phin
Xudt nhdp kh6u Hd
Anh. Thoi gian cria

vi6c klf k6t, thuc
hi6n c6c hqp d6ng
giao dich tt ngdy
041612024 d6n h6t

31n2/2024

l4



3. Giao dich gifra nguoi nQi b0 c6ng ty, ngudi c6 1i6n quan cua nguoi nQi

b0 v6i c6ng ty con, c6ng ty do c6ng ty nim quyA., ki6m so6t.' Kh6ng

4. Giao dich gifta c6ng ty vdi c6c d6i tugng kh6c:

4.1. Giao dlch giira c6ng ty v6i c6ng ty mir thdnh vi6n HEQT, thanh viCn

Ban Ki6m so6t, GiSm ct6c (T6ng gi6m d6c) vd ngudi quin lf khSc dE vir dang

le thenh vi6n s6ng lap hosc thenh vi6n HDQT, Gi6m d6c (T6ng gi6m d6c) diAu

hdnh.

C6ng ty co giao dlch v6i C6ng ty C6 phAn Khi ho6 long Hir Bic trong

ndm2024, cp th6 nhu sau:

Giao dich b6n DiQn, nu6c sinh ho4t, khi cl6ng h6 do, khi COz th6 v6i gi6

tri: 10,1 tj,d6ng.

4.2. Giao dlch giira c6ng ty v6i c6ng ty mir nguoi co li6n quan cua thirnh

vi6n HDQT, thenh vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m d6c (T6ng gi6m d6c) vd nguoi

qu6n ly kh6c li thdnh vi6n HDQT, Gi6m d6c (T6ng gi6m d6c) di6u hdnh:

Kh6ng

4.3. Cdc giao dich kh6c ctra c6ng ty (n6u co) co th6 mang lai lqi ich vpt

ch6t ho{c phi vpt ch6t dOi v6i thdnh vi6n HEQT, thanh vi6n Ban Ki6m so6t,

GiSm diic (T6ng gitm d6c) vn ngudi qu6n ly kh6c: Khong

VIU. Giao dich c6 phi6u cria ngucri nQi bQ vi ngucri li6n quan cria

nguoi nQi bQ

l. Danh s6ch ngucri nQi b0 vd nguoi co li6n quan cua nguoi n6i bQ

(Co phu lqc chi ti€t kdm theo)

2. Giao dlch cria nguoi n6i bQ vd nguoi c6 li6n quan OOi vOi c6 phi6u ctia

c6ng ty:

N
.l

yA
.T

=,/I

stt
Nguoi thpc
hiQn giao

dich

Quan hC voi
nguoi nQi b0

56 c6 phitlu so hiru dAu

ky
56 c6 phi6u so hiru

cu6i kj,

Ly do tdng, giim
(mu.a,b6n, chuy6n

ddi, thucrng...)

56 c6 phit5u
Tv le 56 co

phi6u

ri le

I

C6ng ty c6
ph6n XuAt
nhQrp khAu
Ha Anh

BdNguydn
Tuy6n Anh la

Ph6
TGD C6ng
ty c6 ph6n
Xu6t nhap
khdu Hd

Anh

100.200 0,03690A 449.500 0,l65lo Mua CP

15



IX. Cric v6n tI6 cin luu j khic: Kh6ng

Noi nhSn:
- Nhu kinh gui
- Luu VT, HDQT.

I DONG QUAN TRI

Nguy6n Vin ThiQu

PHAN

HABAC

PHAN DAM Vi
HOA CHAT

16
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1 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

I DHB Nguyễn Văn Thiệu  009C102907 Chủ tịch HĐQT  102.511.000 37,66% 27/04/2021  

1 DHB  Nguyễn Thiện Chính     Cha - đã mất         

2 DHB  Nguyễn Thị Yêm   Mẹ         

3 DHB Đinh Thị Nhung 042C100104  Vợ         

4 DHB Nguyễn Thu Thủy 026C088113  Con         

5 DHB Nguyễn Thiện Thu Vân 026C058810   Con         

6 DHB Nguyễn Thiện Thuật    Anh         

 DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ  
 

 
Tên Công ty:           Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc        

Mã chứng khoán:   DHB 

Ngày chốt:               31/12/2024 

 

  



      

 

2 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

7 DHB  Nguyễn Thị Ngọc   Chị         

8 DHB Đào Tiến Thường   Anh rể     

9 DHB Nguyễn Thị Lê   Chị dâu     

10 DHB Đinh Văn Thất   Bố vợ - Đã mất     

11 DHB Nguyễn Thị Giám   Mẹ vợ - Đã mất     

12 DHB 
Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam 

  Người đại diện vốn 265.831.000 97,66% 01/01/2016  

13 DHB 
Công ty cổ phần Phân 

bón Bình Điền 
  CT. HĐQT     

II DHB Nguyễn Văn Dũng  TV HĐQT, TGĐ  54.440.000 20%  14/12/2020   

1 DHB Nguyễn Văn Phương   Cha - đã mất       

2 DHB Nguyễn Thị Đắc   Mẹ       



      

 

3 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

3 DHB Vũ Thị Phương Yến   Vợ       

4 DHB Nguyễn Ngọc Linh   Con       

5 DHB Nguyễn Đức Cương   Con       

6 DHB Nguyễn Thị Dung   Chị       

7 DHB Nguyễn Thị Hương   Em       

8 DHB Nguyễn Thị Hằng   Em       

9 DHB Nguyễn Thị Hiền   Em       

10 DHB Nguyễn Thị Hảo   Em       

11 DHB Nguyễn Văn Thanh   Em       



      

 

4 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

12 DHB Nguyễn Văn Sơn   Anh rể       

13 DHB Nguyễn Phương Thúy   Em dâu     

14 DHB Nguyễn Khắc Lân   Em rể       

15 DHB Nguyễn Văn Giang   Em rể       

16 DHB Nguyễn Văn Thuần   Em rể       

17 DHB Nguyễn Văn Tài   Em rể       

18 DHB Vũ Đình Chung   Bố vợ       

19 DHB Vũ Thị Trần   Mẹ vợ       

III DHB Phạm Văn Trung  TV.HĐQT, P.TGĐ  54.440.000 20%  14/12/2020   



      

 

5 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

1 DHB Bùi Thị Kim Huấn   Vợ 2000      

2 DHB Bùi Văn Vấn   Bố vợ       

3 DHB Nguyễn Thị Mỹ   Mẹ vợ       

4 DHB Phạm Khánh Kiên   Con đẻ       

5 DHB Hoàng Thị Quỳnh Thơ   Con dâu     

6 DHB Phạm Thu Hương   Con đẻ       

7 DHB Phạm Hùng Thắng   Anh ruột - Đã mất       

8 DHB Phạm Thị Bình   Chị ruột       

9 DHB Phạm Thị Bích   Chị ruột       

10 DHB Nguyễn Văn Thanh   Anh rể       



      

 

6 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

11 DHB Nguyễn Văn Xuyên   Anh rể       

12 DHB Vương Thị Hoa   Chị dâu       

IV DHB Nguyễn Tuyến Anh  TV. HĐQT  0 0%  24/04/2024   

1 DHB Nguyễn Bá Đạo   Cha đẻ - đã mất       

2 DHB Tạ Thị Soạn   Mẹ đẻ        

3 DHB Vũ Trọng Hợp   Chồng       

4 DHB Vũ Thảo Hương   Con       



      

 

7 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

5 DHB Trần Mạnh Kiên   Con rể       

6 DHB Vũ Trung Hiếu   Con     

7 DHB Nguyễn Thị Thúy Hồng   Em ruột       

8 DHB Nguyễn Duy Thức   Em rể       

9 DHB Nguyễn Anh Điền   Em ruột       

10 DHB Lê Thanh Hương   Em dâu       

11 DHB Nguyễn Thị Hồng Hạnh   Em ruột       



      

 

8 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

12 DHB Lê Văn Hóa   Em rể       

13 DHB Nguyễn Bá Thanh   Em ruột     

14 DHB Trần Thị Thanh Thủy   Em dâu     

15 DHB Nguyễn Xuân Thủy   Em ruột     

16 DHB Nguyễn Thị Hạnh   Em dâu     

17 DHB Vũ Viết Trinh   
Cha chồng- đã mất 

2016 
    

18 DHB Trần Thị Lâm   Mẹ chồng     

V DHB Nguyễn Đình Hồng  TV HĐQT, P.TGĐ  54.440.000 20% 16/02/2023  

1 DHB Nguyễn Đình Mười   Cha     

2 DHB Nguyễn Thị Thu   Mẹ     

3 DHB Nguyễn Thị Mây   Vợ     



      

 

9 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

4 DHB 
Nguyễn Đình Hồng 

Phong 
  Con     

5 DHB Nguyễn Đình Ngọc Sơn   Con     

6 DHB Nguyễn Đình Hải   Em     

7 DHB Phạm Thị Hà   Em dâu     

8 DHB Nguyễn Thị Hiền   Em     

9 DHB Nguyễn Đức Đạt   Em rể     

10 DHB Nguyễn Đình Quynh   Cha vợ (đã mất)     

11 DHB Trần Thị Miên   Mẹ vợ     

VI DHB Hà Xuân Hán  Trưởng Ban KS  4.900 0,0018%  27/04/2021   

1 DHB Hà Xuân Mão   Cha - đã mất       



      

 

10 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

2 DHB Lê Thị Giao   Mẹ- đã mất       

3 DHB Chu Thị Hà   Vợ       

4 DHB Hà Minh Huyền   Con gái       

5 DHB Hà Xuân Hưng   Con trai       

6 DHB Nguyễn Minh Tuấn   Con dể       

7 DHB Hà Xuân Thuận   Anh       

8 DHB Lê Thị Cảnh   Chị dâu       

9 DHB Hà Xuân Thọ   Anh - Đã mất       

10 DHB Hà Xuân Huy   Anh       



      

 

11 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

11 DHB Ngô Thị Hoa   Chị dâu       

12 DHB Chu Hữu Vịnh   Bố vợ - Đã mất       

13 DHB Phạm Thị Tú   Mẹ vợ - Đã mất       

14 DHB Chu Thị Vân   Chị vợ     

15 DHB Chu Văn Bắc   Anh vợ     

16 DHB Chu Văn Ninh   Anh vợ     

17 DHB Chu Văn Bình   Anh vợ     

18 DHB Chu Thanh Nam   Chị vợ     

VII DHB Lê Anh Tuấn 058C020875 Thành viên  BKS  3000 0,0011%  27/04/2021   

1 DHB Lê Công Ninh   Bố- Đã mất        



      

 

12 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

2 DHB Nguyễn Thị Bé   Mẹ        

3 DHB Bạch Thị Ngọc Hiếu   Vợ       

4 DHB Lê Phương Thảo   Con       

5 DHB Lê Phương Thanh   Con       

6 DHB Bạch Văn Nam   Mẹ vợ- Đã mất       

7 DHB Trần Thị Hợi   Mẹ vợ- Đã mất       

8 DHB Trần Văn Minh   Em rể       



      

 

13 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

9 DHB Lê Thị Tú Oanh   Em gái       

10 DHB Lê Anh Tú 003C103727  Em trai       

11 DHB Lê Mai Loan   Em dâu       

12 DHB Lê Anh Tý 003C1421661  Em trai       

13 DHB Lại Thị Hải Vân D08027  Em dâu       

VIII DHB Đặng Thị Minh Lý  Thành viên BKS     27/04/2021   

1 DHB Đặng Văn Thuyên   Bố đẻ       

2 DHB Lưu Thị Quyết   Mẹ đẻ       

3 DHB Đàm Văn Đạt   Chồng       



      

 

14 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

4 DHB Đàm Kiều Anh   Con       

5 DHB Đặng Thị Minh Tâm   Chị gái       

6 DHB Đặng Thành An   Em trai       

7 DHB Đàm Văn Đồng   Bố chồng       

8 DHB Nguyễn Thị Đủ   Mẹ chồng       

9 DHB Ngọ Văn Hòa   Anh rể       

IX DHB Lê Anh Tuấn 026C510341 Kế toán trưởng     24/9/2020   

1 DHB Lê Trí Dũng   Bố đẻ       

2 DHB Đặng Thị Nụ   Mẹ đẻ       

3 DHB Đào Quang Thanh   Bố vợ       



      

 

15 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

4 DHB Phạm Thị Lan   Mẹ vợ       

5 DHB Đào Mai Phương 026C855875  Vợ       

6 DHB Lê Hiền Trang   Con       

7 DHB Lê Thanh Ngân   Con       

8 DHB Lê Anh Tú 026C122570  Em ruột       

9 DHB Nguyễn Hồng Anh 026C225317  Em dâu       

10 DHB Lê Trung Hiếu 058C100839  Em ruột       



      

 

16 

 

STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

11 DHB Nguyễn Thị Anh 021C452556  Em dâu       

X DHB Đặng Xuân Thuỷ 0300931 
Người phụ trách 

quản trị Công ty 
 2.000 0,0023%  30/06/2021   

1 DHB Đặng Ngọc Thăng   Bố đẻ       

2 DHB Phạm Kim Cúc   Mẹ đẻ       

3 DHB Đào Thị Oanh   Vợ       

4 DHB Đặng Khánh Ngọc   Con gái       

5 DHB Đặng Ngọc Hà   Con gái       

6 DHB Đặng Anh Dũng   Con trai       

7 DHB Đặng Hồng Thao   Anh trai       
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STT 
Mã 

CK 
Họ và tên 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 
Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ đối với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

tại thời điểm cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 
Ghi chú 

8 DHB Nguyễn Thị Thu Hương   Chị dâu       

9 DHB Đặng Thị Hồng Thắm   Em gái       

10 DHB Đỗ Quang Trung   Em rể       

11 DHB Đặng Thị Xuân Thoan   Em gái       

12 DHB Phạm Thanh Hùng   Em rể       

13 DHB Đào Ngọc Hoà   Bố vợ       

14 DHB Đào Thị Chiên   Mẹ vợ       

15 DHB 
Công ty Cổ phần Khí 

hóa lỏng Hà Bắc 
  TV. HĐQT       
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